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BẢNG GIÁ PHÁT HÀNG THU TIỀN
( Dành cho thương mại điện tử )

I -  BẢNG GIÁ PHÁT HÀNG KHU VỰC HCM
	                 
                        Khu vực


Thời gian giao
	HCM 1
	HCM 2

	
	Quận 1, Quận 3, Quận 4
Quận 5, Quận 10, Quận 11
Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh
Phú Nhuận
	Quận 2, Quận 6, Quận 7
Quận 8, Quận 9, Quận 12
Bình Tân, Gò Vấp, Hóc Môn
Thủ Đức

	Giao qua ngày
	15,000
	25,000

	Giao trong ngày
	20,000
	Call

	Giao ngay
	50,000
	Call

	Ghi chú:
· Giao qua ngày: nhận trước 17 giờ ngày N phát trong ngày N + 1
· Giao trong ngày: nhận trước 11H phát trước 17H trong ngày, nhận trước 17H giao trước 12H ngày N + 1
· Giao ngay: giao trong vòng 2 giờ tính từ lúc nhận
· Trọng lượng dưới 3 KG, mỗi KG tiếp theo + 2,000.




II – BẢNG GIÁ PHÁT HÀNG KHU VỰC LIÊN TỈNH
	TRỌNG LƯỢNG
( Gram )
	HCM 3
	NHÓM 1
	NHÓM 2

	500
	25,000
	25,000
	35,000

	1,000
	35,000
	35,000
	50,000

	1,500
	45,000
	45,000
	65,000

	2,000
	55,000
	55,000
	76,000

	+ 500
	3,000
	6,000
	14,000

	Thời gian toàn trình
	24 – 36H
	24 – 36H
	24 – 36H

	Ghi chú:

· HCM 3: Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn
· Nhóm 1 : Đồng Nai; Bình Dương; Vũng Tàu; Cần Thơ; Tây Ninh; Long An; Tiền Giang; Bến Tre, Bình Thuận; Bình Phước; Sóc Trăng; Vĩnh Long; Trà Vinh; Kiên Giang; Hậu Giang; Bạc Liêu; ĐồngTháp; An Giang.
· Nhóm II: Cà Mau, Đak Nông, Đaklak, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Gia lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định; Quảng Ngãi; Quảng Nam; Huế; Quảng Trị; Quảng Bình; Hà Tĩnh; Thanh Hoá; Nghệ An; Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn; Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Hà Nội, Đà Nẵng.




III – DỊCH VỤ CỘNG THÊM VÀ BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

	KHU VỰC
	
	PHÍ THU HỘ

	Phí thu hộ ( COD )
	HCM 1, HCM 2
	Miễn phí thu hộ

	
	Khu vực liên tỉnh
	1,5% giá trị, tối thiểu 20,000

	Thời gian trả tiền COD
	Chuyển tiền thứ 2, 4, 6 hàng tuần

	Phí chuyển khoản
	Tham khảo phí BIDV, Vietcombank

	Phí chuyển tiền mặt
	5,000 đ/ lần

	Phí chuyển hoàn
	HCM 1, HCM 2
	Miễn phí

	
	Liên tỉnh
	Bằng phí chiều đi

	Phí hẹn giờ
	50,000 đ/ đơn chưa tính cước chính

	Khai giá 
	2,5% giá trị khai, phí tối thiểu 50,000 đ/ đơn

	Người nhận trả phí
	HCM 1, HCM 2
	Miễn phí

	
	Liên tỉnh
	Bằng phí thu hộ

	Rút bưu gởi
	Hàng còn tại VP
	10,000 đ/ đơn

	
	Đã chuyển khỏi VP
	Tính theo phí hoàn

	Hỗ trợ giao lại
	Tối đa 2 lần và không tính phí



Lưu ý: 

· Bảng giá chưa bao gồm VAT ( 10% )
· Đối với nhóm 1, nhóm 2: bảng giá đi huyện, xã sẽ tính thêm 20% cước chính.
· Dôi với hàng cồng kềnh, trọng lượng qui đổi = ( Dài x Rộng x Cao ) / 6,000
………………………………………………………………………………………………………
Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr Hùng – 0919 34 99 69
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